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NĂM 2017
LỜI NÓI ĐẦU

Sau hơn 6 năm thực hiện Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) và Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện chi trả DVMTR với số tiền hơn 41 tỷ đồng, góp phần quản lý bảo vệ hiệu quả hơn 130.000 ha rừng trên địa bàn tỉnh, giải quyết công ăn việc làm và tạo thu nhập đáng kể cho hàng ngàn lao động vùng nông thôn, miền núi. 

Mặc dù đã đạt được một số kết quả ban đầu đáng khích lệ, nhưng trong quá trình tổ chức thực hiện đã nảy sinh những khó khăn, vướng mắc đặc biệt là ở cấp cộng đồng, nhóm hộ. Một trong những nguyên nhân chính là do thiếu các mẫu sổ sách chi chép, chứng từ để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra và giám sát việc sử dụng tiền DVMTR.

Từ thực tiễn trên, để đảm bảo sự thống nhất trong quản lý và theo dõi ghi chép việc sử dụng tiền DVMTR, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng “Sổ theo dõi quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng tại thôn/bản”. Cuốn sổ này cung cấp cho cộng đồng, nhóm hộ các mẫu chứng từ để theo dõi ghi chép, góp phần sử dụng tiền DVMTR hiệu quả, minh bạch.
QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Địa chỉ: 53 Nguyễn Huệ  - thành phố Huế

Điện thoại – Fax: 0234. 3848771

Email: thuathienhuefpdf@gmail.com

1. Thông tin chung:

Cộng đồng/Nhóm hộ..............................................................................................
Số lượng thành viên:................................................................................................
Thôn/Bản....................................xã:....................................huyện:................... .....
Người đại diện: ..........................................................Chức vụ: .............................
CMND số: .........................Cấp ngày:.................Tại:..............................................
Quyết định giao rừng số:.......ngày......tháng.....năm....... do ...................................
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Nếu có):.......................................................

Diện tích rừng được giao quản lý, bảo vệ : ......................................................ha
Diện tích rừng được chi trả tiền DVMTR:........................................................ha

2. Các khoản tiền DVMTR được nhận, thời gian nhận:

	Ngày............ tháng ........ năm................

Diện tích rừng được nghiệm thu: …………….…

Đơn giá: …………………đồng
Số tiền chi trả:...............................................đồng
Cho thời gian QL BVR từ …/…/ 201…  đến…/…/ 201…

           Kế toán/Thủ quỹ
        (Ký và ghi rõ họ tên)


	Ngày.......tháng ...... năm....
Trưởng Ban/nhóm
(Ký và ghi rõ họ tên)




	Ngày............ tháng ........ năm.................
Diện tích rừng được nghiệm thu: …………….…

Đơn giá: ………………… đồng
Số tiền chi trả:............................................. đồng
Cho thời gian QL BVR từ  …/…/ 201…
đến…/…/ 201

           Kế toán/Thủ quỹ
        (Ký và ghi rõ họ tên)


	Ngày......tháng ...... năm.....

Trưởng Ban/nhóm
(Ký và ghi rõ họ tên)




	Ngày............ tháng ........ năm................

Diện tích rừng được nghiệm thu: …………….…

Đơn giá: ………………… đồng
Số tiền chi trả:..........................................đồng
Cho thời gian QL BVR từ …/…/ 201 

đến…/…/ 201…

           Kế toán/Thủ quỹ
        (Ký và ghi rõ họ tên)


	Ngày......tháng .... năm…..

Trưởng Ban/nhóm
(Ký và ghi rõ họ tên)




BẢNG THEO DÕI QUỸ TIỀN MẶT

	Ngày, tháng
	Nội dung
	Số tiền (Đồng)

	
	
	Thu
	Chi
	Tồn

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Trưởng BQL

(Ký, họ tên)

	Kế toán
(Ký, họ tên)
	Thủ quỹ

(Ký, họ tên)


BẢNG THEO DÕI TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

	Ngày, tháng
	Nội dung
	Số tiền (Đồng)

	
	
	Gửi vào
	Rút ra
	Còn lại

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Trưởng BQL

(Ký, họ tên)
	
	Kế toán

(Ký, họ tên)


BẢNG TỔNG HỢP CÔNG TUẦN TRA BẢO VỆ RỪNG NĂM...

Thôn/bản................................ Xã.................................... 

ĐVT: Ngày công

	TT
	Họ và tên
	Số ngày công
	Tổng ngày công
	Trưởng tổ/nhóm ký

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11
	T12
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Trưởng BQL

(Ký, họ tên)


	Người chấm công

(Ký, họ tên)


DANH SÁCH NHẬN TIỀN CÔNG TUẦN TRA BẢO VỆ RỪNG
	STT
	Họ và Tên
	Ngày tháng
	Số tiền (Đồng)
	Ký nhận/ Điểm chỉ
	Ghi chú

	
	 
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	
	 
	 
	 


	Trưởng BQL

(Ký, họ tên)
	
	Người phát tiền

(Ký, họ tên)


DANH SÁCH NHẬN TIỀN CÔNG TUẦN TRA BẢO VỆ RỪNG
	STT
	Họ và Tên
	Ngày tháng
	Số tiền (Đồng)
	Ký nhận/ Điểm chỉ
	Ghi chú

	
	 
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	
	 
	 
	 


	Trưởng BQL

(Ký, họ tên)
	
	Người phát tiền

(Ký, họ tên)


BẢNG KÊ MUA VẬT TƯ

ĐVT: Đồng
	TT
	Nội dung
	Ngày tháng
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Trưởng BQL

(Ký, họ tên)
	
	Kế toán
(Ký, họ tên)


BẢNG KÊ HỘI HỌP TUYÊN TRUYỀN

	TT


	Tên cuộc họp
	Thời gian họp
	Số người 

tham gia 
	Chi phí họp (Đồng)

	
	
	
	Nam
	Nữ
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	


	Trưởng BQL

(Ký, họ tên)
	
	Kế toán
(Ký, họ tên)


BẢNG KÊ CHI TIỀN HỖ TRỢ CHO BAN QUẢN LÝ, BAN KIỂM SOÁT

	TT
	Nội dung
	Ngày tháng nhận 
	Số tiền (Đồng)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	


	Trưởng BQL

(Ký, họ tên)
	
	Kế toán
(Ký, họ tên)


BẢNG KÊ CHI HỖ TRỢ RỦI RO, KHEN THƯỞNG

	TT
	Nội dung
	Ngày tháng nhận 
	Số tiền (Đồng)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	


	Trưởng BQL

(Ký, họ tên)
	
	Kế toán
(Ký, họ tên)


BẢNG KÊ KHOANH NUÔI TÁI SINH, PHÁT TRIỂN VÀ LÀM GIÀU RỪNG
	TT
	Nội dung
	Diện tích

	Khu vực 
	Loài cây
	Số lượng cây
	Số tiền (Đồng)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


	Trưởng BQL

(Ký, họ tên)
	
	Kế toán
(Ký, họ tên)


BẢNG KÊ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

	TT
	Nội dung
	Thời gian
	Số tiền (Đồng)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	


	Trưởng BQL

(Ký, họ tên)
	
	Kế toán
(Ký, họ tên)


BẢNG THEO DÕI NGƯỜI VAY VỐN NĂM...

	TT
	Họ tên người vay
	Số tiền (Đồng)
	Thông tin về vốn vay
	Mục đích sử dụng vốn vay
	Số tháng gia hạn vay 

(nếu có)
	Ngày/ tháng thực trả hết nợ
	Ghi chú

	
	
	
	Thời gian vay
	Ngày/ tháng nhận vốn
	Lãi suất
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Kế toán

(Ký, họ tên)
	Trưởng BQL
(Ký, họ tên)


BẢNG THEO DÕI THU GỐC VÀ LÃI NGƯỜI VAY VỐN

NĂM ……...

ĐVT: Đồng
	TT
	Họ và tên
	Số tiền vay (VNĐ)
	Nội dung thu
	Tháng...
	Tháng...
	Tháng...
	Tháng...

	
	
	
	
	Thực thu
	Còn nợ
	Thực thu
	Còn nợ
	Thực thu
	Còn nợ
	Thực thu
	Còn nợ

	
	 
	
	Gốc
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	Gốc
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 Lãi
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	Gốc
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 Lãi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	            Trưởng BQL

            (Ký, họ tên)
	
	Kế toán

(Ký, họ tên) 


BÁO CÁO KẾT QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG TIỀN DVMTR NĂM……..

	TT
	Nội dung
	Số tiền (đồng)
	Ghi chú

	A
	Thu 
	
	

	1
	Tồn quỹ của năm…..
	
	

	2
	Tiền nhận của năm…….
	
	

	3
	
	
	

	Tổng thu
	
	

	B
	Chi
	Theo kế hoạch đã phê duyệt
	Theo thực tế

đã chi
	

	I
	Quản lý nhóm/cộng đồng
	
	
	

	1.1
	Hỗ trợ chi phí hoạt động cho Ban quản lý, Ban kiểm soát
	
	
	

	1.2
	Hội họp, tuyên truyền
	
	
	

	1.3
	Hỗ trợ rủi ro, khen thưởng
	
	
	

	…
	…
	
	
	

	II
	Bảo vệ và phát triển rừng
	
	
	

	2.1
	Công tuần tra bảo vệ rừng
	
	
	

	2.2
	Mua sắm dụng cụ, trang bị
	
	
	

	2.3
	Làm giàu rừng
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	III.
	Nâng cao đời sống
	
	
	

	3.1
	Vay vốn phát triển kinh tế
	
	
	

	3.2
	Hoạt động chung của thôn/bản
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng chi (I+II+III)
	
	
	

	Tồn quỹ (A-B)
	
	


                                                                          Ngày… tháng… năm…

	Trưởng BQL

(Ký, họ tên)
	Kế toán
(Ký, họ tên)
	Thủ quỹ
(Ký, họ tên)


GIẤY BIÊN NHẬN
Ngày… tháng… năm…



Số: ………

Họ tên người chi tiền: ………………………………………………………..….
Địa chỉ:…………………………………………………………….......................
Họ tên người nhận tiền: ………………………………………………………….
Địa chỉ:…………………………………………………………….......................
Nội dung/lý do:…………………………………………………………........……
…………………………………………………………………………………….
Số tiền: …………………….. …………………………………………………….
(Viết bằng chữ)………………………...................................................................
…………………………………………………………………………………….
	Trưởng ban

(Ký, họ tên)
	Người chi tiền

(Ký, họ tên)
	Người nhận tiền

(Ký, họ tên)


GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Kính gửi: Ban Quản lý rừng cộng đồng/nhóm hộ

Tôi tên là:…………………………………………………………………  

Địa chỉ: …………………………………………………………………...
Nội dung/ lý do:…………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………….
Số tiền: …………………………………………………………………….
(Viết bằngchữ)………………………..........................................................

…………………………………………………………………………………….

Chứng từ kèm theo:………………………………………………………..
                                                                             Ngày ….tháng …năm 201…

	Trưởng ban

(Ký, họ tên)
	Kế toán/Thủ quỹ

(Ký, họ tên)
	Người đề nghị

(Ký, họ tên)



